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NGHỊ ĐỊNH

Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ
và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Việt Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Việt Nam.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định trình tự, thủ tục xử lý đối với hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

2. Việc xử lý hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với người thuê vận chuyển.

2. Người lưu giữ hàng hóa là người vận chuyển hoặc là người được người vận chuyển ủy quyền có quyền lưu giữ hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.
3. Người nhận hàng là người có quyền nhận hàng theo quy định tại Điều 162 và Điều 187 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.

4. Hàng hóa bị lưu giữ là hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển để bảo đảm việc thanh toán tiền cước vận chuyển, tiền bồi thường do lưu giữ tàu và các khoản chi phí khác phát sinh liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
5. Các khoản nợ là giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, chi phí đóng góp tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa và các khoản lãi theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.
Điều 4. Nguyên tắc xử lý hàng hóa lưu giữ và hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam

1. Việc xử lý hàng hóa lưu giữ và hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam phải thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Việc xử lý hàng hóa lưu giữ và hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam  phải bảo đảm kịp thời, minh bạch, công khai, phù hợp với trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan.

Chương II

XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƯỜI VẬN CHUYỂN LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Điều 5. Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển
1. Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa khi chưa được các bên liên quan thanh toán hết các khoản nợ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trong các trường hợp sau đây:
a) Người nhận hàng không đến nhận hàng;

b) Người nhận hàng từ chối nhận hàng;

c) Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng;

d) Có nhiều người cùng xuất trình vận đơn gốc, giấy gửi hàng hoặc chứng từ vận chuyển hàng hóa tương đương có giá trị để nhận hàng;

đ) Người thuê vận chuyển hoặc người nhận hàng chưa thanh toán hết hoặc không đưa ra bảo đảm cần thiết về thanh toán hết các khoản nợ. 
2. Người vận chuyển chỉ được lưu giữ số lượng hàng hóa có giá trị bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các chi phí khác quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

Điều 6. Thông báo lưu giữ hàng hóa
1. Khi thực hiện việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người thuê vận chuyển và người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa. 
2. Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày gửi thông báo đầu tiên, người vận chuyển không nhận được trả lời của người thuê vận chuyển hoặc của người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ thì người vận chuyển phải thông báo ba lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cấp tỉnh nơi thực hiện việc lưu giữ hàng hoá. Đồng thời gửi văn bản thông báo với cơ quan hải quan khu vực hàng hóa bị lưu giữ, người thuê vận chuyển biết về dự định bán hàng hoá bị lưu giữ để trừ các khoản nợ.

Điều 7. Hàng hóa được bán đấu giá
1. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận hàng hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển sau khi đã thực hiện các quy định tại Điều 6 Nghị định này có quyền bán đấu giá hàng hóa để trừ nợ, trừ các hàng hóa quy định tại Điều 11 Nghị định này.
2. Trường hợp là hàng hóa mau hỏng hoặc việc gửi hàng quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá trước thời hạn 30 (ba mươi) ngày theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Thủ tục hải quan 

1. Hàng hóa bị lưu giữ trước khi mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa và đóng thuế nhập khẩu, phí, lệ phí theo quy định có liên quan của pháp luật. 
2. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người lưu giữ phải nộp kèm các giấy tờ dưới đây:

a) Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ;

b) Chứng từ vận chuyển hàng hóa hoặc hợp đồng vận chuyển hàng hóa (01 bản chính);


c) Bảng kê chi tiết hàng hóa bị lưu giữ;


d) Văn bản liên quan đến việc thông báo cho người gửi hàng và nhận hàng theo quy định tại Điều 6 Nghị định này (01 bản chính);


đ) Văn bản hoặc các giấy tờ chứng minh người nhận hàng chưa thanh toán đủ các khoản nợ (01 bản chính);


e) Văn bản thông báo việc người nhận hàng từ bỏ hàng hóa (nếu có). 


3. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ.

4. Các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan khi làm thủ tục hải quan được chi trả bằng tiền bán đấu giá hàng hóa.
Điều 9. Bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ

1. Người vận chuyển có quyền tổ chức bán đấu giá hoặc thông qua các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ.
2. Giá bán khởi điểm đối với hàng hóa lưu giữ là giá trị hàng hóa được xác định tại Điều 9 Nghị định này và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.
3. Trình tự, thủ tục bán đấu giá hàng hóa lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và Nghị định này.

4. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng cho người vận chuyển chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc bán đấu giá. Sau thời hạn này, nếu người trúng đấu giá không thanh toán tiền thì hàng hóa sẽ được bán cho người tham gia đấu giá trả giá tiếp theo. Trong trường hợp này, người vận chuyển không hoàn trả cho người trúng đấu giá số tiền đặt cọc và số tiền đã thanh toán (nếu có).

5. Người trúng đấu giá hàng hóa đã thanh toán xong các khoản tiền mua hàng được quyền định đoạt đối với hàng hóa đó và phải nhanh chóng giải phóng hàng hóa khỏi cảng.

Điều 10. Hàng hóa lưu giữ thuộc loại cấm nhập khẩu hoặc cấm lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam
Hàng hóa lưu giữ thuộc loại cấm nhập khẩu hoặc cấm lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ

1. Trước khi thực hiện việc bán hàng hóa bị lưu giữ, người lưu giữ phải trưng cầu giám định về số lượng, chất lượng và xác định giá trị hàng hóa, các tổn thất khác (nếu có) của hàng hóa bị lưu giữ.

2. Chi phí giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ được tính vào chi phí liên quan đến bán hàng hóa.

Điều 12. Chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa lưu giữ


1. Toàn bộ tiền thu được do việc bán hàng hóa lưu giữ được chi trả theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Thuế, phí, lệ phí, các chi phí liên quan đến việc ký gửi, bảo quản và bán hàng hoá;

b) Các khoản nợ đối với người lưu giữ;

c) Các khoản chi phí hợp lý phát sinh do việc lưu giữ hàng hóa.

2. Việc chi trả số tiền quy định tại khoản 1 Điều này phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp số tiền thu được do bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ không đủ để chi trả các khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì người vận chuyển có quyền tiếp tục yêu cầu những người liên quan có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu.

Điều 13. Thông báo việc chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa

1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày chi trả xong số tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này, người vận chuyển phải thông báo cho người thuê vận chuyển và người nhận hàng biết về việc chi trả số tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ đó. Ngay sau ngày gửi thông báo này, người lưu giữ phải đưa tin ít nhất ba lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương hoặc địa phương cấp tỉnh nơi thực hiện việc lưu giữ hàng hoá.
2. Trường hợp số tiền bán đấu giá còn thừa sau khi đã chi trả xong các khoản chi phí quy định tại Điều 12 Nghị định này thì người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng hoặc người thuê vận chuyển số tiền còn thừa và gửi vào ngân hàng để trả lại cho người có quyền nhận số tiền đó.
Điều 14. Xử lý số tiền bán đấu giá sau khi đã chi trả

1. Trường hợp người có quyền nhận số tiền còn thừa yêu cầu nhận lại số tiền đó, người vận chuyển phải trả cho người yêu cầu số tiền thừa quy định; trường hợp nhiều người có quyền nhận số tiền còn thừa này thì số tiền còn thừa được chia theo tỷ lệ tương ứng với quyền lợi của mỗi người.

2. Sau 180 ngày, kể từ ngày bán đấu giá hàng hoá nếu người vận chuyển đã thông báo theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này mà không có người yêu cầu nhận lại số tiền còn thừa hoặc có người yêu cầu nhưng không phải là người có quyền nhận, thì người vận chuyển có nghĩa vụ nộp số tiền đó vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện việc lưu giữ hàng hóa.

3. Trường hợp người yêu cầu nhận tiền còn thừa không được người vận chuyển chấp nhận thì người yêu cầu nhận tiền có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Khi Tòa án có quyết định công nhận số tiền còn thừa là quyền lợi hợp pháp của người yêu cầu nhận tiền thì người vận chuyển có văn bản đề nghị cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước thoái thu số tiền đã nộp để trả lại cho người yêu cầu nhận tiền hợp pháp.

Điều 15. Trách nhiệm của các bên liên quan

1. Trách nhiệm của người nhận hàng

a) Thanh toán cho người vận chuyển toàn bộ chi phí phát sinh do việc nhận hàng chậm trễ hoặc từ chối nhận hàng;
b) Không có quyền đòi lại hàng hóa sau khi người vận chuyển đã hoàn thành việc bán đấu giá hàng hóa theo đúng quy định của Nghị định này.
2. Trách nhiệm của người vận chuyển

Người vận chuyển thực hiện việc lưu giữ hàng hóa và bán hàng hóa bị lưu giữ quy định tại Nghị định này phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc lưu giữ và bán hàng hóa bị lưu giữ.
3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan tại cảng có hàng bị lưu giữ hướng dẫn cho các bên liên quan khai báo, giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị lưu giữ theo quy định của pháp luật và Nghị định này.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ quy định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.
Điều 17. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	
	

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công  báo;….
- Lưu: Văn thư, KTN (3 b).
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